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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN



[image: image2.png]
(Chúng tôi cam kết
thông tin ứng viên cung cấp sẽ được bảo mật)
	Ứng cử vào vị trí
	Nguồn tin tuyển dụng

	
	( Mạng Internet/Báo: 


( DVVL : 


( Giới thiệu bởi : 
   

( Khác
: 


	Vị trí mong muốn khác
	

	
	

	Thời gian có thể bắt đầu làm việc 

kể từ khi được thư mời nhận việc
	Mức lương đề nghị cho vị trí dự tuyển 

(VNĐ - Net/ Gross)

	
	

	1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

	Họ và tên ứng viên
	Ngày/Tháng/Năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính

	
	
	
	

	Địa chỉ e-mail
	ĐT di động 
	ĐT cơ quan
	ĐT nhà

	
	
	
	

	Dân tộc
	Tôn giáo
	Số CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp

	
	
	
	
	

	Địa chỉ đang cư ngụ/ địa chỉ liên lạc
	Địa chỉ thường trú

	
	

	2. GIA ĐÌNH:

	Tình trạng hôn nhân 
	( Lập gia đình
	
	( Độc thân

	Họ tên vợ/ chồng
	Năm sinh
	Công tác tại

	
	
	

	Họ tên các con
	Năm sinh
	Học tại trường

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Mã số thuế cá nhân:
	
	Người phụ thuộc:

	3. TÊN VÀ SỐ ĐT CỦA NGƯỜI LIÊN HỆ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

	Họ và tên
	Mối quan hệ
	ĐT liên lạc
	Địa chỉ cư ngụ

	
	
	
	

	4. THÔNG TIN KHÁC

	Bạn từng bị thương tật, giải phẫu hay tai nạn không? (Chi tiết nếu có)
	( Có
	( Không

	

	5. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Chỉ ghi văn bằng cao nhất) (

	( PTTH
( Trung Cấp
( Cao Đẳng

( Đại Học
( Cao học
( Tiến sĩ
Tên Trường: 

	Năm tốt nghiệp
	Văn bằng

	
	
	

	Ngành học:
	Xếp loại:

	Văn bằng/

chứng chỉ khác
	Ngành học
	Thời gian đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Xếp loại
	Nơi cấp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ : 1: Giỏi;  2: Khá;  3: T.Bình;  4: Yếu

	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết
	Ghi chú

	Anh
	
	
	
	
	

	Pháp
	
	
	
	
	

	Hoa
	
	
	
	
	

	Các khả năng/kỹ năng khác            (
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Ghi chú

	Vi tính
	
	
	
	
	

	Lãnh đạo/ quản lý
	
	
	
	
	

	Giải quyết vấn đề/ Thương lượng/ Thuyết phục
	
	
	
	
	

	Trình bày/ Diễn thuyết
	
	
	
	
	

	Làm việc độc lập/ áp lực công việc
	
	
	
	
	

	Sinh hoạt tập thể/ Hài hước
	
	
	
	
	

	Hoạt động thể thao
	
	
	
	
	

	TÍNH CÁCH CÁ NHÂN
	NĂNG LỰC VƯỢT TRỘI KHÁC

	Điểm yếu
	Điểm mạnh
	

	
	
	

	6. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Nêu 2 nơi làm sau cùng - theo trình tự gần nhất)

	TÊN CÔNG TY 1: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 

	Ngành nghề/ lĩnh vực Cty hoạt động :



	Thời gian làm việc:

Từ: tháng……năm  

Đến:tháng ….năm 



	Chức vụ/Công việc mới vào:



	Chức vụ/ Công việc sau cùng:



	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

	Lương khởi điểm:  
	Lương sau cùng:  
	

	Họ tên người quản lý trực tiếp: 


Chức vụ:  ……………………………Điện thoại: 

	

	Lý do nghỉ việc: 
	

	TÊN CÔNG TY 2: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 

	Ngành nghề/ lĩnh vực Cty hoạt động : 



	Thời gian làm việc:

Từ: tháng……năm  

Đến:tháng ….năm 



	Chức vụ/Công việc mới vào:


	Chức vụ/ Công việc sau cùng:



	Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

	Lương khởi điểm:  
	Lương sau cùng: 
	

	Họ tên người quản lý trực tiếp:


Chức vụ:…………………………….Điện thoại:

	

	Lý do nghỉ việc: 
	

	Quyền lợi tại nơi làm việc sau cùng:  (
	Có
	Không
	Bằng tiền

	Được sử dụng xe công ty
	
	
	

	Phụ cấp đi lại
	
	
	

	Điện thoại di động
	
	
	

	Tiền thưởng/ hoa hồng/ khuyến khích
	
	
	

	Tiền vay hoặc phụ cấp
	
	
	

	Mục tiêu phát triển nghề nghiệp (mô tả ngắn gọn Vị trí mong muốn đạt được, môi trường làm việc):
	Vì sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi? Đề nghị gì đối với Công ty nếu được tuyển dụng ?

	

	


	Ứng viên cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, và sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Cho phép thao khảo nơi làm việc cũ:  ( Có  ( Không 

	Chữ ký ứng viên:







Ngày:……../……../………
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	BẢN KHẢO SÁT PHỎNG VẤN

DÀNH CHO ỨNG VIÊN


I. ĐỊNH HƯỚNG

Nêu các định hướng của cá nhân

· Định hướng công việc: …………………………………..……………………………………..

· Định hướng khác: ………………………………………..……………………………….…….

II. CHÍNH SÁCH, PHÚC LỢI:

Các anh chị có đồng ý với chính sách sau của công ty Nguyên Kim hay không (chỉ cần đánh dấu vào các ô Có hoặc Không)

· Chính sách lương cứng (lương cơ bản): Nhận hàng Tháng
:   Có           Không  

· Chính sách thưởng (Hiệu quả Công việc): Nhận hàng Quý
:   Có           Không  

· Chính sách lưu bằng gốc:




:   Có           Không  

Anh chị có biết các chính sách,phúc lợi nào dưới đây công ty Nguyên Kim đang áp dụng: 

· Thưởng thâm niên (Hàng năm, 3 năm, 5 năm….): 

:   Có          Không  

· Thưởng XSCV, đóng góp sáng kiến…...



:   Có          Không  

· Thưởng lương T13, các ngày lễ lớn.…..



:   Có          Không  

· Chính sách phúc lợi cưới hỏi, ốm đau....



:   Có          Không  

· Chính sách phúc lợi quà Tết, T.Thu……



:   Có          Không  

· Chính sách mừng sinh nhật




:   Có          Không  

· Chính sách mua bảo hiểm TN 24/24, BH cao cấp

:   Có          Không  

· Chính sách đào tạo, tài trợ học phí, tặng học bổng

:   Có          Không  

· Chính sách khám sức khỏe định kỳ hàng năm


:   Có          Không 

· Chính sách mua hàng trả góp không lãi suất


:   Có          Không  

· Chính sách du lịch hàng năm, đột xuất



:   Có          Không 

· Chính sách khác: (liệt kê nếu biết)……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

III. TIÊU CHÍ TÌM VIỆC

· Lựa chọn mức ưu tiên các tiêu chí  theo số thứ tự 1,2,3,4,5

· Công việc        môi trường          nơi làm việc         thu nhập         chính sách

· Tiêu chí cá nhân khác: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

IV. NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN

Nêu nguyện vọng cá nhân khi đi phỏng vấn

…………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………….….

     Ngày ..... tháng …. năm ………

                Ứng viên ký tên







(Ảnh)
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